
TT Mã HS SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Thời gian thi

1 133147203 126171 HOÀNG GIA BÁCH 29/09/2007 10 D 08:00 - 08:10

2 130552567 127395 TĂNG NGỌC QUYÊN 20/10/2007 10 D 08:10 - 08:20

3 133753014 127462 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 10/12/2007 10 D 08:20 - 08:30

4 131571334 126372 HOÀNG TRUNG HẢI 26/12/2007 10 D 08:30 - 08:40

5 2632183630 126029 CAO NGỌC TƯỜNG ANH 4/4/2007 10 D 08:40 - 08:50

6 117131853 126290 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 1/7/2007 10 D 08:50 - 09:00

7 3717087513 21120 PHẠM THỊ THU HUYỀN 13/04/2007 10 D 09:00 - 09:10

8 135641049 14578 LƯU DIỆU LINH 9/5/2007 10 D 09:10 - 09:20

9 145123391 127082 PHẠM GIA LONG 25/08/2007 10 D 09:20 - 09:30

10 117100170 15068 LÊ TRẦN DIỆP MINH 27/07/2007 10 D 09:30 - 09:40

11 117102694 127154 PHAN ĐỨC MINH 3/11/2007 10 D 09:40 - 09:50

12 117684878 127634 NGUYỄN HẢI YẾN 25/04/2007 10 D 09:50 - 10:00

10:00 - 10:05

13 140897838 25095 VÕ MINH ANH 6/11/2007 10 D 10:05 - 10:15

14 117081982 126445 NGUYỄN ĐỨC HUY 4/5/2007 10 D 10:15 - 10:25

15 117063995 127021 NGUYỄN HÀ LINH 22/09/2007 10 D 10:25 - 10:35

16 143183159 127155 PHAN ĐỨC MINH 24/10/2007 10 D 10:35 - 10:45

17 145123342 127247 NGUYỄN THỊ NGỌC 29/03/2007 10 D 10:45 - 10:55

18 117103012 127260 ĐẶNG VŨ HẠNH NGUYÊN 29/09/2007 10 D 10:55 - 11:05

19 145123801 127287 BÙI NGUYỄN YẾN NHI 19/09/2007 10 D 11:05 - 11:15

20 117082417 14130 TRẦN NGỌC ANH 14/02/2007 10 D 11:15 - 11:25

21 135640858 14374 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 3/4/2007 10 D 11:25 - 11:35

22 149263217 127301 NGUYỄN MẠN NHI 25/12/2007 10 D 11:35 - 11:45

23 117111005 127358 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 25/01/2007 10 D 11:45 - 11:55

24 132549143 127421 NGUYỄN TRUNG SƠN 11/3/2007 10 D 11:55 - 12:05

25 131571568 15333 NGUYỄN VIỆT THANH 12/11/2007 10 D 11:55 - 12:15

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 107

Thời gian: 8:00 - 12:15, Thứ Sáu 29/07/2022

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao


